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1. ĐẶt VẤN ĐỀ
Góc dốc vỉa than là một trong những yếu tố 

quan trọng bậc nhất trong việc lựa chọn công nghệ 
khai thác than hầm lò, đồng thời ảnh hưởng lớn 
đến hiệu quả áp dụng công nghệ và tỉ lệ nghịch với 
mức độ thuận lợi trong công tác khai thác. Đối với 
các vỉa thoải đến nghiêng, các mỏ thường áp dụng 
hệ thống khai thác (HTKT) cột dài theo phương 
(khấu giật) hoặc HTKT liền gương (khấu đuổi). 
Đặc điểm của các HTKT trên là gương khấu dài, 
không gian làm việc có góc dốc không lớn, nên 
khả năng tập trung hóa sản xuất và mức độ an 
toàn cao hơn so với khai thác vỉa dốc. Mặc dù vậy, 
đối với các lò chợ cơ giới hóa (CGH) đồng bộ khai 
thác vỉa thoải đến nghiêng, góc dốc và biến động 
góc dốc vỉa lớn luôn là yếu tố bất lợi. Chúng gây 
ra sự mất ổn định cho các thiết bị, khó kiểm soát 
được sự trôi trượt của giàn chống theo hướng dốc 
vỉa trong thời gian di chuyển để chống giữ lò chợ. 
Chi phí thời gian và nhân lực xử lý sự cố trôi trượt 
thiết bị lớn, đặc biệt số vụ tai nạn gia tăng theo thời 
gian khai thác của lò chợ. Do vậy, cần thiết phải 
hoàn thiện phương pháp tính toán, xây dựng mối 
tương quan giữa góc dốc lò chợ (hay góc dốc vỉa) 
với khả năng làm việc của giàn chống và máy khấu 
trong lò chợ CGH đồng bộ. 

2. PHƯƠNG PHáP VÀ NỘI DUNG  
NGHIÊN CỨU
Để giải quyết những khó khăn xuất phát từ yếu 

tố góc dốc vỉa than, ngay từ rất sớm, các nước có 
nền công nghiệp khai khoáng phát triển như Nga, 
Trung Quốc, Ba Lan v.v... đã đưa ra nhiều giải pháp 
hạn chế và khắc phục ảnh hưởng của góc dốc vỉa 
(lò chợ) đến quá trình làm việc của đồng bộ thiết bị 
CGH trong lò chợ như: gia tăng liên kết giữa các 
giàn chống để tạo độ ổn định và chống trôi trượt 
thiết bị; giảm góc dốc thiết kế lò chợ; bố trí hợp 
lý sơ đồ khấu gương và trình tự di chuyển giàn 
chống; giảm góc dốc phạm vi chân lò chợ khi khai 
thác vỉa dày... Những giải pháp trên đã phát huy 
được tác dụng, giúp cho đồng bộ thiết bị làm việc 
ổn định khi khai thác các vỉa than có góc dốc tới 
35o, thậm chí đến 55o với vỉa than dày trung bình 
và đến 35 ÷ 45o với vỉa than dày khai thác hạ trần 
than nóc. Việc mở rộng phạm vi làm việc theo góc 
dốc vỉa là yếu tố quan trọng giúp cho đồng bộ thiết 
bị CGH đạt được hiệu quả cao, qua đó có mức độ 
phổ biến rộng rãi như ngày nay. 

Song song với đó, đã có nhiều công trình 
nghiên cứu hoàn thiện về khả năng làm việc của 
đồng bộ thiết bị CGH theo góc dốc vỉa. Thành tựu 
lớn nhất của các công trình trên là đã đưa ra được 
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tÓM tẮt
Góc dốc vỉa và biến động góc dốc vỉa là một trong những yếu tố bất lợi chính gây ra mất ổn định 

và khó kiểm soát được sự trôi trượt của đồng bộ thiết bị cơ giới hóa theo hướng dốc vỉa (lò chợ) trong 
thời gian di chuyển. Chi phí thời gian và nhân lực để xử lý các sự cố trôi trượt là tương đối lớn, thậm 
chí còn gây ra đổ lò nếu không kiểm soát được mức độ ổn định của chúng theo góc dốc vỉa. Do vậy, 
bài báo giới thiệu phương pháp xác định góc dốc vỉa phù hợp với khả năng làm việc của đồng bộ 
thiết bị cơ giới hóa khai thác vỉa thoải đến nghiêng. 
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thuật toán (hay phương pháp) để tính toán, xác 
định miền góc dốc vỉa phù hợp với từng đồng bộ 
thiết bị CGH khác nhau. Trên cơ sở các kết quả 
nghiên cứu trong và ngoài nước, bài báo lựa chọn 
và giới thiệu phương pháp tính toán của Trường 
Đại học Kỹ thuật Quốc gia vùng Donetsk. Phương 
pháp này được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở 
kinh nghiệm khai thác tại các mỏ hầm lò của Liên 
Bang Nga, kết hợp với thực nghiệm trên các mô 
hình vật liệu tương đương hoặc mô hình số để mô 
phỏng quá trình làm việc của đồng bộ thiết bị CGH 
theo miền góc dốc vỉa... Từ đó, đưa ra phương 
pháp luận để tính toán, xây dựng hộ chiếu chống 
giữ lò chợ CGH phù hợp với từng điều kiện vỉa 
(góc dốc vỉa). Do vậy, phương pháp cho kết quả 
tính toán có mức độ tin cậy và tính ứng dụng cao 
vào thực tế sản xuất, cụ thể nội dung của phương 
pháp như sau: 

Sau khi lắp đặt đồng bộ thiết bị CGH trong lò 
chợ, sức chịu tải của mỗi đơn nguyên giàn chống 
được thể hiện dưới tính ổn định tĩnh và ổn định của 
giàn chống trong quá trình di chuyển để chống giữ 
lò chợ. Khi đó, giàn chống phải đảm bảo làm việc 
bình thường dưới tác dụng của yếu tố áp lực mỏ. 
Để kiểm tra tính ổn định của giàn chống theo yếu tố 
góc dốc vỉa, cần xác định mối tương quan giữa Mô 
men chống lật và Mô men lật từ lực tương đối [5]. 

Sự lật của đơn nguyên giàn chống xung quanh 
trục thẳng đứng (trục vuông góc với hướng dốc 
vỉa) phụ thuộc từ yếu tố tính chất cơ học của đá 

vách, đá trụ và góc dốc vỉa. Khi giàn chống làm 
việc trong điều kiện lò chợ có góc dốc ≥ 15o, phần 
lớn các thiết bị không đem lại hiệu quả (trường 
hợp không áp dụng giải pháp kỹ thuật hạn chế ảnh 
hưởng của góc dốc), do tính ổn định của từng bộ 
phận trong tổ hợp giàn chống thấp. Vì vậy, cần 
thiết phải có luận giải khoa học và phương pháp 
nghiên cứu để xây dựng mối tương quan giữa các 
tham số của giàn chống với điều kiện địa chất khu 
vực áp dụng (góc dốc vỉa). Trên cơ sở kết quả 
nghiên cứu, tiến hành cải tiến hoặc bổ sung các 
thiết bị, nhằm đảm bảo và nâng cao tính hiệu quả 
làm việc của giàn chống. Để đạt được mục đích 
đó, tiến hành phân tích đánh giá tính ổn định của 
giàn chống trong quá trình di chuyển.

Trên thực tế, từ vị trí không gian và tốc độ di 
chuyển của giàn chống, xác định được những yếu 
tố cơ bản của giàn chống như: độ nghiêng của giàn 
chống, vị trí trung tâm của trọng lực, thành phần nội 
lực kéo của kích thuỷ lực khi di chuyển giàn chống, 
tác dụng của Mô men chống lật... Những yếu tố trên 
tạo ra tính ổn định cho giàn chống, trong đó giá trị nội 
lực kéo của kích thủy lực có tác dụng hỗ trợ liên kết 
giữa các nhóm giàn chống, giảm đáng kể sự cố trôi 
trượt các giàn chống theo hướng dốc. Tuy nhiên, tải 
trọng của đất đá vách trên mái giàn chống có thể là 
nguyên nhân dẫn đến lún đế giàn vào trong trụ vỉa… 
Theo nguyên lý làm việc của giàn chống như trên, 
xây dựng được sơ đồ tính toán, xác định tính ổn định 
hai bên hông của giàn chống như trong Hình 1.

Hình 1. Sơ đồ tính toán sự ổn định hai bên hông của giàn chống

Theo sơ đồ nguyên lý làm việc nêu trên, Mô men 
giữ giàn chống chống lại sự lật đổ được xác định 
theo công thức:
∑Mуд = MG

уд + Mуд
подп, + Mуд

взаим + Mуд
акт      (1)

Trong đó: MG
уд – Mô men giữ từ trọng lượng bản 

thân giàn chống, N.m; 
Mуд

подп - Mô men giữ từ lực chống giữ, N.m;
Mуд

взаим - Mô men từ sự tương hỗ trong mối quan 
hệ giữa các giàn chống, N.m.
Mуд

акт - Mô men giữ chủ động hình thành từ cơ chế 
(cơ cấu) ổn định, N.m.
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Trong đó, mô men làm lật đổ giàn chống được cấu thành từ mô men thành phần trọng lượng MG
опр

và nội lực kéo của kích thuỷ lực di chuyển Mгд
опр:

∑Mопр = MG
опр + Mгд

опр                (2)
Những mô men thành phần trọng lượng của giàn chống được xác định theo công thức:

MG
уд = G × lB × cosα, N.m

MG
опр = G × Hцm × sinα, N.m

(3)

Trong đó: G - Trong lượng của giàn chống, T;
α - Góc dốc vỉa, độ;
lB - Chiều dài tay đòn của mô men cân bằng, m. Với chiều rộng của đế giàn 𝑙𝑙 và sức nén ép của đá 

trụ (theo hướng dốc của vỉa) bên cạnh đế giàn chống ∆b. Chiều dài tay đòn của mô men được xác 
định như sau: 

lB= l
2
-Δb, m                  (4)

Hцm - Chiều cao trung tâm của hệ thống trọng lực, m. Khi vách trực tiếp mềm yếu, dễ sập đổ có 
tính đến phần chiều cao của khối đá sập đổ hkp = (0,5 ÷ 0,7)m.

Hцm=
Gc×Hцm

c +Gkp×Hцm
c

G
, m (5)

Trong đó: GC - Trọng lượng của giàn chống, T;
Hc

цm - Chiều cao trung tâm trọng tải của giàn chống, m;
Gkp - Trọng lượng của lớp đất đá vách tương ứng với trọng lượng riêng γ, T.

Gkp = hkp × L1 × L2 × γ, (T) (6)
L1 - Khoảng cách giữa các giàn chống, m;
γ -Trọng lượng riêng đất đá, T/m3; 
L2 - Chiều rộng chống giữ không gian lò chợ của giàn chống, m;
Hkp

цm - Chiều cao trung tâm trọng lực của lớp vách nằm trên xà của giàn chống với chiều cao H. 
Hцm

kp =H+
hkp

2
, m     (7)

Để nâng cao tính ổn định của giàn chống khi khai thác vỉa dốc nghiêng, mô men giữ từ nội lực 
chống Tп được xác định theo công thức:

Mуд
подп = Tп × (lb + fkp × H), N.m    (8)

Trong đó:  fkp - Hệ số nứt nẻ của lớp đất đá vách.
Đại lượng lớn nhất của nội lực chống giữ vách phụ thuộc từ tham số cấu tạo và đại lượng không 

tương thích trong điều kiện cơ bản của giàn chống và máng cào.

Tпmax =
π
4�P2×�Db

2 - d2� e- P3×Db
2�×η×�cos βц- fц sin βц�

cos�βц- γд��fп+fkp�
-
�G cos α×fп+�T1+T2+Ry�ftp� cos�βц- γд�

�fп+fkp�
, N (9)

Trong đó: TΠmax - Lực chống giữ lớn nhất của giàn chống, N;  
P2 và P3 - Áp lực của chất lỏng trong pít tông của kích thuỷ lực, MPa;
Db và d - Đường kính trong của xi lanh và đường kính thanh nối của kích thuỷ lực (kích di chuyển 

giàn chống và máng cào), m;
η - Hệ số hoạt động hữu ích của kích thủy lực (khi bịt kín bằng gioăng cao su, η = 1) 
βц - Góc lệch từ trục nằm ngang so với mặt phẳng đứng, độ;
γд - Góc lệch trục kích thủy lực từ khe hở so với mặt phẳng đứng, (độ).
Mô men lật từ mặt phẳng đứng thành nội lực kéo của kích thủy lực được xác định theo công thức:

Ьгд
опр = Ыи × (д1 - ∆и), Nm (10)

Trong đó: l1 - Khoảng cách từ trục của kích thuỷ lực đến điểm dưới theo góc dốc vỉa ở bên sườn 
của đế giàn chống, (m).

Mô men giữ xuất hiện trong sự tương hỗ của giàn chống với kết cấu từng phần.
Mуд

взаим = T1 × h1 + T2 × ftp × (l - ∆b), N.m (11)
Trong đó: h1 - Cánh tay đòn lực T1, m;
l - Chiều rộng của đế giàn chống, m. 
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Trong đó, mô men làm lật đổ giàn chống được cấu thành từ mô men thành phần trọng lượng MG
опр

và nội lực kéo của kích thuỷ lực di chuyển Mгд
опр:

∑Mопр = MG
опр + Mгд

опр                (2)
Những mô men thành phần trọng lượng của giàn chống được xác định theo công thức:

MG
уд = G × lB × cosα, N.m

MG
опр = G × Hцm × sinα, N.m

(3)

Trong đó: G - Trong lượng của giàn chống, T;
α - Góc dốc vỉa, độ;
lB - Chiều dài tay đòn của mô men cân bằng, m. Với chiều rộng của đế giàn 𝑙𝑙 và sức nén ép của đá 

trụ (theo hướng dốc của vỉa) bên cạnh đế giàn chống ∆b. Chiều dài tay đòn của mô men được xác 
định như sau: 

lB= l
2
-Δb, m                  (4)

Hцm - Chiều cao trung tâm của hệ thống trọng lực, m. Khi vách trực tiếp mềm yếu, dễ sập đổ có 
tính đến phần chiều cao của khối đá sập đổ hkp = (0,5 ÷ 0,7)m.

Hцm=
Gc×Hцm

c +Gkp×Hцm
c

G
, m (5)

Trong đó: GC - Trọng lượng của giàn chống, T;
Hc

цm - Chiều cao trung tâm trọng tải của giàn chống, m;
Gkp - Trọng lượng của lớp đất đá vách tương ứng với trọng lượng riêng γ, T.

Gkp = hkp × L1 × L2 × γ, (T) (6)
L1 - Khoảng cách giữa các giàn chống, m;
γ -Trọng lượng riêng đất đá, T/m3; 
L2 - Chiều rộng chống giữ không gian lò chợ của giàn chống, m;
Hkp

цm - Chiều cao trung tâm trọng lực của lớp vách nằm trên xà của giàn chống với chiều cao H. 
Hцm

kp =H+
hkp

2
, m     (7)

Để nâng cao tính ổn định của giàn chống khi khai thác vỉa dốc nghiêng, mô men giữ từ nội lực 
chống Tп được xác định theo công thức:

Mуд
подп = Tп × (lb + fkp × H), N.m    (8)

Trong đó:  fkp - Hệ số nứt nẻ của lớp đất đá vách.
Đại lượng lớn nhất của nội lực chống giữ vách phụ thuộc từ tham số cấu tạo và đại lượng không 

tương thích trong điều kiện cơ bản của giàn chống và máng cào.

Tпmax =
π
4�P2×�Db

2 - d2� e- P3×Db
2�×η×�cos βц- fц sin βц�

cos�βц- γд��fп+fkp�
-
�G cos α×fп+�T1+T2+Ry�ftp� cos�βц- γд�

�fп+fkp�
, N (9)

Trong đó: TΠmax - Lực chống giữ lớn nhất của giàn chống, N;  
P2 và P3 - Áp lực của chất lỏng trong pít tông của kích thuỷ lực, MPa;
Db và d - Đường kính trong của xi lanh và đường kính thanh nối của kích thuỷ lực (kích di chuyển 

giàn chống và máng cào), m;
η - Hệ số hoạt động hữu ích của kích thủy lực (khi bịt kín bằng gioăng cao su, η = 1) 
βц - Góc lệch từ trục nằm ngang so với mặt phẳng đứng, độ;
γд - Góc lệch trục kích thủy lực từ khe hở so với mặt phẳng đứng, (độ).
Mô men lật từ mặt phẳng đứng thành nội lực kéo của kích thủy lực được xác định theo công thức:

Ьгд
опр = Ыи × (д1 - ∆и), Nm (10)

Trong đó: l1 - Khoảng cách từ trục của kích thuỷ lực đến điểm dưới theo góc dốc vỉa ở bên sườn 
của đế giàn chống, (m).

Mô men giữ xuất hiện trong sự tương hỗ của giàn chống với kết cấu từng phần.
Mуд

взаим = T1 × h1 + T2 × ftp × (l - ∆b), N.m (11)
Trong đó: h1 - Cánh tay đòn lực T1, m;
l - Chiều rộng của đế giàn chống, m. 

Sự ổn định của giàn chống trong quá trình di chuyển (khi hạ giàn chống, đồng nghĩa với việc cột 
thủy lực của giàn không làm việc, không trang bị hệ thống giữ giàn chống) phụ thuộc vào giá trị lớn 
nhất của góc dốc vỉa. Từ các công thức (1) ÷ (11), xác định được góc dốc vỉa phù hợp với khả năng 
làm việc của giàn chống như sau:

α=arctg
�1

2-Δb�×�GC+hkp×L1×L2×γ�

GC×Hцm
C +hkp×L1×L2×γ×�H+

hkp
2 � 

, độ                        (12)

Đối với máy khấu, khi lựa chọn cần xem xét phân tích tổng hợp các yếu tố như: chiều dày vỉa, góc 
dốc vỉa, độ cứng than, tính chất đá vách và đá trụ, cấu tạo địa chất, cùng với phương pháp khai thác 
và yêu cầu công nghệ, hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, yêu cầu đồng bộ với các thiết bị khác... sau đó mới 
xác định loại máy khấu. Trong đó, góc dốc vỉa là một yếu tố rất quan trọng liên quan đến lựa chọn 
phương thức di chuyển của máy khấu (phương thức dẫn động máy khấu). Góc dốc vỉa lớn, yêu cầu 
lực di chuyển của máy khấu phải lớn, vấn đề chống trôi trượt càng yêu cầu cao [7]. Mối tương quan 
giữa tốc độ di chuyển và lực di chuyển được xác định theo công thức: 

vп=
N×η
Fc

= 30×N×η×n1л×Kп
Scp×D×n3×KOT×Ka×Kb×K3p×Kфp

, m/min             (13)

Trong đó: N - Công suất động cơ điện của thiết bị làm việc, kW;  
η - Hiệu suất làm việc của các thiết bị; 
Fc - Tổng thành phần phản ứng lực của gương lò chợ, kN; 
n1л - Số lượng răng khấu trên một đường thẳng cắt. Tuỳ thuộc vào kết cấu của tang khấu (n1л = 2, 

3, 4); 
Кп - Hệ số tính đến chi phí công suất di chuyển của máy khấu; 
D - Đường kính tang của máy khấu, m; 
nз - Số lượng răng khấu phá gương đồng thời (theo kinh nghiệm khai thác, đã phần một nửa số lượng 

răng trên tang khấu tham gia vào khấu gương, nз = 14 ÷ 50); 
Sср - Sự kháng cắt trung bình của vỉa than, kN/m; 
KOT - Hệ số ép tính đến sự giảm lực cắt bởi áp lực mỏ; 
Кα, Кb, Кзр, Кфр - Các hệ số phù hợp với tính toán đến góc cắt, chiều rộng răng khấu, sự nghẽn và 

hình dạng của răng khấu.   
Theo công thức (13), tốc độ di chuyển của máy khấu không chịu ảnh hưởng của góc dốc vỉa. Do 

vậy, để xác định mức độ ảnh hưởng của yếu tố góc dốc vỉa đến khả năng làm việc của máy khấu, 
xem xét sơ đồ tác dụng lực đến máy khấu khi làm việc trong lò chợ (Hình 2). Theo sơ đồ nguyên lý 
làm việc của máy khấu như trong Hình 2, phương trình cơ bản động lực học chuyển động của máy 
khấu như sau:

mk× Δvп
Δt

=FT-FTP-Px-Fc=FT-f×P× cos α ±P× sinα -Fc (14)

Trong đó: mk - Chiều cao khấu gương, m; 
P - Trọng lượng máy khấu, T;
vп - Vận tốc di chuyển của máy khấu, m/min; 
Fт - Lực di chuyển máy khấu, kN; 
Fтр - Lực ma sát giữa máy khấu và máng cào, kN; 
f - Hệ số ma sát giữa máy khấu và máng cào, f = 0,18 ÷ 0,25; 
Px - Thành phần trọng lượng của máy khấu theo hướng di chuyển, T;
Fс = Fx + Fx′- Tổng thành phần phản lực gương lò chợ tác dụng đến thiết bị (phụ thuộc vào sức 

kháng cắt của vỉa than), kN.
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Khi xác lập sự chuyển động đồng đều của máy khấu, gia tốc của nó bằng không và tốc độ di
chuyển là một đại lượng không đổi (hằng số). Trong trường hợp đó, tổng hợp tất cả các lực tác động
đến máy khấu bằng không. Khi đó, lực kéo của máy khấu được theo công thức.

Fт = f × P × cosα ± P × sinα + Fс, kN (15)
Trong công thức (13) và (14) dấu “cộng” đứng trước thành phần trọng lượng của máy khấu khi

chuyển động của nó lên phía trên (theo hướng dốc lò chợ), còn dấu “trừ” - xuống phía dưới (theo
hướng dốc lò chợ). Như vậy, công suất của máy khấu được xác định như tích số lực kéo với tốc độ
chuyển dịch (N = Fт). Khi đó, tốc độ di chuyển của máy khấu được tính toán theo công thức:

vп=
Ns×η

f×P× cos α±P× sinα+Fc
, m/min                      (16)

Trong đó: NS - Tổng công suất của tất cả các động cơ điện của máy khấu, kW.
Từ công thức (16) và (13), thông qua phản lực gương lò (Fс), xác định được mối liên hệ giữa tốc 

độ di chuyển của máy khấu với tổng công suất của động cơ điện, sự kháng cắt của vỉa, góc dốc vỉa 
và hướng chuyển động của máy khấu, cụ thể như sau:

vп=
30×Ns×η×n1л×Kп

f×P× cos α±P× sinα+Scp×D×n3×KOT×Ka×Kb×K3P×KфP
, m/min                     (17)

Theo công thức (17), giả sử ngoại trừ giá trị góc dốc vỉa (α), các đại lượng còn lại có giá trị không 
đổi, khi đó góc dốc vỉa tỉ lệ nghịch với vận tốc của máy khấu, tức là góc dốc vỉa lớn thì vận tốc của máy 
khấu nhỏ và ngược lại. Khi đại lượng góc dốc vỉa tăng đến một giá trị nhất định, vận tốc của máy khấu 
tiến đến giá trị bằng “0”, trong trường hợp này, máy khấu không có khả năng di chuyển theo hướng từ 
dưới lên (hướng dốc lò chợ) để thực hiện khấu gương.

Hình 2. Sơ đồ nguyên lý làm việc của máy khấu trong lò chợ 

Khi xác lập sự chuyển động đồng đều của máy 
khấu, gia tốc của nó bằng không và tốc độ di chuyển 
là một đại lượng không đổi (hằng số). Trong trường 
hợp đó, tổng hợp tất cả các lực tác động đến máy 
khấu bằng không. Khi đó, lực kéo của máy khấu được 
theo công thức.  

Fт = f × P × cosα ± P × sinα + Fс, kN                   (15)
Trong công thức (13) và (14) dấu “cộng” đứng trước 

thành phần trọng lượng của máy khấu khi chuyển 
động của nó lên phía trên (theo hướng dốc lò chợ), 
còn dấu “trừ” - xuống phía dưới (theo hướng dốc lò 
chợ). Như vậy, công suất của máy khấu được xác định 
như tích số lực kéo với tốc độ chuyển dịch (N = Fт). 
Khi đó, tốc độ di chuyển của máy khấu được tính toán 
theo công thức:

3. kẾt LUẬN 
Phương pháp tính toán, xác định miền góc 

dốc lò chợ (góc dốc vỉa) phù hợp với đồng bộ 
thiết bị CGH của Trường Đại học Kỹ thuật Quốc 
gia vùng Donetsk được sử dụng rộng rãi trong 
các mỏ hầm lò của CH Liên bang Nga. Giúp cho 
các mỏ lựa chọn được dây chuyền đồng bộ thiết 
bị CGH phù hợp với từng điều kiện vỉa cụ thể, 
qua đó đã phát huy tối khả năng làm việc của 
từng thiết bị, nâng cao hiệu quả khai thác. Như 
vậy, phương pháp có mức độ tin cậy cao do đã 
được kiểm chứng trong thực tế sản xuất tại các 
mỏ hầm lò của Liên Bang Nga. Ở trong nước, 

cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn 
đề này, kết quả nghiên cứu đã được triển khai áp 
dụng vào trong thực tế sản xuất, giúp cho các mỏ 
hầm lò vùng Quảng Ninh lựa chọn được đồng bộ 
thiết bị CGH phù hợp. Đối với phương pháp như 
trình bày trong bài báo, có thể làm tài liệu tham 
khảo để kiểm chứng kết quả lựa chọn đồng bộ 
thiết bị CGH tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh. 
Quá trình áp dụng sẽ xác định các tham số thực 
nghiệm phù hợp với điều kiện vùng Quảng Ninh, 
từ đó hoàn thiện phương pháp tính toán để có 
thể áp dụng phố biến trong các mỏ    
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PROPOSaL OF a MEtHODOLOGY FOR IDENtIFYING tHE OPtIMaL COaL SEaM INCLINatION 
RaNGE SUItaBLE FOR tHE OPERatION CaPaBILItIES OF MECHaNIZED COMPLEXES FOR 

MINING GENtLY INCLINED tO MEDIUM INCLINED COaL SEEMS

Le Van Hau
Institute of Mining Science and Technology - Vinacomin

tran Duc Dau
Ho Chi Minh City University of Natural Resources and Environment 

aBStRaCt
The inclination of the seam and its variations are significant adverse factors that cause instability and 

difficulty in controlling the slide of mining mechanized complexes in the seam dip direction (working face). 
The cost of time and manpower to handle sliding incidents is relatively large, even causing collapse of 
working faces if working stability in the seam diping direction cannot be controled. Therefore, the article 
introduces the method of determining the optimal coal seam inclination angle range suitable for operation 
abilities of mechanized complexes for mining gently inclined to medium inclined coal seam.

keywords: inclination, speed, technology, mechanization, sliding, moment.
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